
C-23

DỤNG CỤ CẦM TAY / ĐẦU NỐI
D
ụng cụ cầm

 tay / Đ
ầu nối

Model
96-005
96-006
96-008
96-007
99-371
99-37299-372
96-206
96-207
96-209
96-208
96-406
96-407
96-40896-408
99-306
99-309
99-307
99-308

Quy cách
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

Mã đặt hàng
--

CRO-960-261
CRO-960-262
CRO-960-263

--
----

CRO-962-264
 CRO-962-265

--
--
--

CRO-964-267
CRO-964-268CRO-964-268
CRO-993-269
CRO-993-270
CRO-993-271
CRO-993-272

Chiều dài
2”
3”
4“
6”
9“
10”10”
3”
6“
8”
10”
3“
5”
10”10”
4“
6”
8“
16”

Trọng lượng
20 gram
30 gram
40 gram
60 gram
92 gram
100 gram100 gram
75 gram
150 gram
192 gram
233 gram
175 gram
200 gram
400 gram400 gram
400 gram
600 gram
733 gram
1.400 gram

Cần nối dài

Quy cách
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm13 mm
14 mm
15 mm
16 mm 
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm

Model
96-508
96-509
96-510
96-511
96-512
96-51396-513
96-514
96-515
98-738
98-739
98-740
98-741
98-74298-742
98-743
98-744
98-745
98-746
98-747
98-748
98-74998-749
98-750
98-751
98-752
98-754
98-753
 
   

Mã đặt hàng
CRO-965-313
CRO-965-314
CRO-965-315
CRO-965-316
CRO-965-317
CRO-965-318CRO-965-318
CRO-965-319
CRO-965-320
CRO-965-321
CRO-987-322
CRO-987-323
CRO-987-324
CRO-987-325CRO-987-325
CRO-987-326
CRO-987-327
CRO-987-328
CRO-987-329
CRO-987-330
CRO-987-331
CRO-987-332CRO-987-332
CRO-987-333
CRO-987-334
CRO-987-335

--
CRO-987-336

Trọng lượng
50 gram
50 gram
50 gram
50 gram
50 gram
50 gram50 gram
60 gram
60 gram
60 gram
70 gram
80 gram
70 gram
90 gram90 gram
90 gram
90 gram
130 gram
130 gram
150 gram
150 gram
150 gram150 gram
150 gram
190 gram
190 gram
200 gram
200 gram

Đầu típ lẻ
6 góc - 1/2”

Model
48-541
48-542
48-543
48-544
48-545
48-54648-546
48-547
48-548
48-549
48-550
 
 
   

Mã đặt hàng
--
--
--

CRO-485-209
--

CRO-485-210CRO-485-210
--
--
--
--

Đầu lục giác
5,5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
 
   
   

Chiều dài
45 mmL
45 mmL
45 mmL
45 mmL
45 mmL
45 mm45 mmL
45 mmL
45 mmL
45 mmL
45 mmL

Trọng lượng
18 gram
18 gram
18 gram
20 gram
20 gram
24 gram24 gram
30 gram
30 gram
30 gram
50 gram

1/4” Đầu nối lục giác

Model
93-317
93-319
93-321
93-322
93-323
93-32493-324
93-325
93-326
93-327
93-328
93-329

 
   

Kích cỡ
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm

Mã đặt hàng
CRO-933-385
CRO-933-386
CRO-933-387
CRO-933-388
CRO-933-389
CRO-933-390CRO-933-390
CRO-933-391
CRO-933-392
CRO-933-393
CRO-933-394
CRO-933-395

Trọng lượng
220 gram
220 gram
220 gram
220 gram
220 gram
220 gram220 gram
220 gram
220 gram
220 gram
260 gram
267 gram

93-330
93-332
93-333
93-334
93-335
93-336
93-33893-338
93-341
93-346
93-350
93-355
93-360
 
   

30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm

CRO-933-396
CRO-933-397
CRO-933-398
CRO-933-399
CRO-933-400
CRO-933-401
CRO-933-402CRO-933-402
CRO-933-403
CRO-933-404
CRO-933-405

--
--

283 gram
283 gram
330 gram
330 gram
400 gram
400 gram
500 gram500 gram
561 gram
660 gram
833 gram
1.300 gram
1.360 gram

Đầu típ lẻ
12 góc -  3/4”

Model
99-115
99-188
99-117
99-189
99-190
99-19199-191
99-192
99-193
99-194

Mã đặt hàng
--
--
--
--

CRO-991-464
CRO-991-465CRO-991-465
CRO-991-466
CRO-991-467
CRO-991-468

Chiều dài
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm60 mm
60 mm
66 mm
66 mm

Trọng lượng
67 gram
67 gram
67 gram
67 gram
83 gram
100 gram100 gram
117 gram
150 gram
150 gram

Quy cách
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm12 mm
14 mm
17 mm
19 mm

Đầu típ lục giác 1/2”

Mô tả: đầu típ lục giác của Crossman 
dùng để nối từ các cần tự động 
và các đầu vít. Được sản xuất 
theo công nghệ tiên tiến của Mỹ
nên rất bền và chịu được lực vặn
khá lớnkhá lớn

Model
99-243
99-244
99-245
99-246
99-247
99-24899-248
99-249
99-250
99-251

Mã đặt hàng
--
--
--
--

CRO-991-464
CRO-991-465CRO-991-465
CRO-991-466
CRO-991-467
CRO-991-468

Quy cách
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
TT-45
T-50
T-55
T-60

Chiều dài
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

Trọng lượng
67 gram
67 gram
67 gram
67 gram
75 gram
75 gram75 gram
75 gram
83 gram
100 gram

Đầu típ hoa thị 1/2” T

Mô tả: đầu típ lục giác của Crossman dùng để nối 
từ các cần tự động và các đầu vít. Được sản xuất 
theo công nghệ tiên tiến của Mỹ nên rất bền và chịu 
được lực vặn khá lớn. Sản phẩm được tin dùng
trong nhiều năm liền. Xuất xứ: Hoa Kỳ


